
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MÔ TẢ VÀ CÔNG DỤNG: 
Thishighmolecularweighthexenecopolymeris 

Q5502BN 
Nhựa PE Tỷ Trọng Cao 

Typicalapplicationsinclude: 

• Icechest&coolers 

• Household&industrialchemicalcontainers 
tailoredforlightweightblowmoldedcontainersthat 
require: 

• Excellentstiffness 

• Exceptionalprocessability 

• Exceptionalstresscrackingresistance 

• Foodpackaging&pharmaceuticalcontainers 

• Bleach&detergentscontainers 

 
• ASTMD4976–PE235 

• FDA21CFR177.1520(c)3.2a,useconditionsBthr

oughHper21CFR176.170(c) 

• ListedintheDrugMasterFile 
 
 

CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐIỂN HÌNH 
 
 

Tỷ trọng 
 

Chỉ số chảy,Điều kiện 190°C/2.16kg 
Điều kiện190°C/21.6kg 

 
Khả năng chống rạn ESCR 
Điều kiện A,F50 (100%Igepal)  
Điều kiệnB,F50(100%Igepal) 

 
Cường độ chịu kéo tại điểm 

uốn,50mm/phútĐộ giãn dài tại điểm đứt, 

50 mm/phút 

 
Nhiệt độ giòn 

Mô-đun uốn, tiếp xúc 

Độ cứng Shore D  

ASTM 

D1505

D1238 
D1238 

 
 

D1693
D1693 

 
D638 

LoạiIV 
 

D638 
Loại IV 

 
 

D746

D790

D2240 

ĐƠN VỊ 

g/cm3g/10 

phút  
g/10 phút 

 
 

giờ
giờ 
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GIÁ TRỊ 
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TECHNICALDISCLAIMER 
Thevaluesreportedinthistechnicaldatasheetaretheresultsoftestscarriedoutinaccordancewithstandardtestproceduresin
alaboratoryenvironment.Actualpropertiesmayvarydependingonbatchandextrusionconditions. 

 

Beforeusingthisproduct,theuserisadvisedandcautionedtomakeitsowndeterminationandassessmentofthe 
 

 

Itistheultimateresponsibilityoftheusertoensurethattheproductissuitablefor,andtheinformationisapplicableto 
 

 

orallegedlyarisingfromanyusageofanytradeorfromanycourseofdealing,inconnectionwiththeuseoftheinformationconta
inedhereinortheproductitself. 
Theuserexpresslyassumesallrisksandliabilities,whetherbasedincontract,tortorotherwise,inconnectionwiththeuseofthei
nformationcontainedhereinortheproductitself.Trademarksmaynotbeusedinanymannerotherthanexpresslyauthorized 
in awrittenagreement andno trademark or licenserights of anykind are grantedhereunder,byimplicationor otherwise. 

 
 
 

 

www.muntajat.qa 
QatarChemicalandPetrochemicalMarketingandDistributionCompany(Muntajat)Q.J.S.C. 

Những Sản Phẩm Làm Giàu Thế Giới|Hóa Chất|Nhựa Pôlime|Phân bón 

Đồng trùng hợp hexene có khối lượng phân tử lớn này được 
dành cho đồ đựng đúc thổi hạng nhẹ đòi hỏi:  

* Độ cứng tuyệt vời  

* Khả năng gia công đặc biệt 

* Khả năng chống rạn do ứng suất hiếm có 
 

Các ứng dụng điển hình bao gồm:  

* Thùng đá và thùng làm lạnh 

* Đồ đựng hóa chất gia dụng & công nghiệp 

* Đồ đựng dược phẩm & đóng gói thực phẩm 

* Đồ đựng chất tẩy & chất tẩy trắng 

Loại nhựa này đáp ứng các yêu cầu sau:  

* ASTM D4976-PE 235 

* Quy chế 21 CFR 177.1520(c) 3.2a của FDA, điều kiện B 
đến H theo mục 21 CFR 176.170(c).  

* Được nêu trong tài liệu Drug Master File 

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT 
Các giá trị được nêu trong bảng dữ liệu kỹ thuật này là các kết quả của các thí nghiệm được thực hiện theo các 
quy trình thí nghiệm tiêu chuẩn trong môi trường phòng thí nghiệm. Các đặc tính thực tế có thể thay đổi tùy từng lô 
hàng và các điều kiện ép đùn. Do đó, những giá trị này không được dùng cho các mục đích làm thông số kỹ thuật.  
Trước khi sử dụng sản phẩm này, người dùng cần biết và thận trọng khi xác định và đánh giá độ an toàn và tính phù 
hợp của sản phẩm khi sử dụng với mục đích cụ thể còn nghi vấn và cần tìm hiểu thêm bên cạnh việc tin cậy vào thông 
tin nêu trong đây vì thông tin này có thể liên quan đến bất kỳ công dụng hoặc ứng dụng cụ thể nào.  
Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo đảm việc sản phẩm phù hợp với và thông tin trong bảng dữ liệu này 
có thể được áp dụng cho ứng dụng cụ thể của người dùng. Muntajat không bảo đảm và tuyệt đối khước từ mọi 
bảo đảm, bao gồm việc bảo đảm khả năng có thể bán hàng hoặc sự phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ 
thể, dù bằng miệng hay bằng văn bản, hiển ngôn hay ngụ ý, hoặc được cho là phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng bất 
kỳ hàng hóa nào hoặc từ bất kỳ sự xử lý nào, liên quan đến việc sử dụng thông tin được nêu trong đây hoặc chính 
sản phẩm.  
Người dùng hiển nhiên chịu mọi rủi ro và trách nhiệm, căn cứ vào hợp đồng, sai phạm hoặc căn cứ khác, liên quan 
đến việc sử dụng thông tin nêu trong đây hoặc chính sản phẩm. Không dùng các thương hiệu theo bất kỳ cách 
thức nào trừ khi được phép bằng văn bản đồng thuận và không quyền thương hiệu hoặc giấy phép nào thuộc bất 
kỳ loại nào được trao theo đó, dù ngụ ý hay theo hình thức nào khác.   


